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Phần I: ĐỌC – HIỂU (3 điểm) 

Câu 1. Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi…” thể hiện 

khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B.  Sai 

Câu 2. Đâu là sự việc trung tâm của truyện Gió lạnh đầu mùa? 

A. Chị em Sơn chơi đùa cùng bạn 

B. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Sơn 

C. Mẹ Sơn và mẹ Hiên nói chuyện với nhau 

D. Sơn tặng Hiên chiếc áo ấm 

Câu 3. Người Chơ-ro tổ chức lễ cúng Thần Lúa vào thời gian nào? 

A. Thường diễn ra vào ngày 15, 16 tháng 3 âm lịch 

B. Thường diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 âm lịch 

C. Thường diễn ra vào ngày 30 tháng 3 âm lịch 

D. Thường diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch 

Câu 4. Từ mượn là từ như thế nào? 

A. Do nhân dân tự sáng tạo ra 
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B. Được vay mượn từ tiếng nước ngoài 

C. Được xuất hiện trong từ điển 

D. Không có trong từ điển 

Câu 5. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa 

là? 

A. Sự kết hợp miêu tả và biểu cảm tinh tế 

B. Thủ pháp đối lập 

C. Nghệ thuật miêu tả tâm lý đặc sắc 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 6. Đâu là nghĩa chuyển của từ “quả”? 

A. Quả tim 

B. Qủa dừa 

C. Hoa quả 

D. Qủa táo 

Câu 7. Đâu không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự việc? 

A. Thuyết minh sông Cửu Long 

B. Hội chợ sách 

C. Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em 

D. Lễ hội dân gian (hội Đền Hùng, hội Gióng, hội làng…) 

Câu 8. Các từ: pa-ra-pôn, in-tơ-net, ti-vi là từ mượn tiếng nước nào? 

A. Từ mượn tiếng Anh 

B. Từ mượn tiếng Pháp 
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C. Từ mượn tiếng Bồ Đào Nha 

D. Từ mượn tiếng Ấn Độ 

Câu 9. Lẵng quả thông là văn bản thuộc thể loại gì? 

A. Tiểu thuyết 

B. Truyện ngắn 

C. Hồi kí 

D. Kịch 

Câu 10. Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam? 

A. Ông là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế 

B. Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy 

nghề thuốc để truyền bá y học 

C. Ông là người tài năng, có cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân 

D. Ông là người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động 

Câu 11. Xác định nội dung chính của đoạn trích dưới đây:  

Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không 

thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già: 

- Mợ tôi đi đâu hở vú? 

- Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi. Mợ còn đi ăn giỗ đến trưa mới về. 

… 

Mẹ Sơn với cái âu đồng, lấy tiền đưa cho bác Hiên: 

- Đây, tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cho con. 
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Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào 

lòng mà bảo: 

- Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư? 

 (Gió lạnh đầu mùa – Thạch Lam) 

A. Cảnh sinh hoạt trong gia đình Sơn ngày gió đầu mùa 

B. Giới thiệu hoàn cảnh gia đình Sơn 

C. Cảnh hai chị em Sơn chia sẻ áo cho Hiên 

D. Sự lo lắng của chị em Sơn và cảnh mẹ Hiên trả lại áo 

Câu 12. Thuyết minh là gì? 

A. Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật 

B. Tả lại vẻ ngoài của đối tượng nào đó 

C. Trình bày diễn biến một vụ việc 

D. Bảy tỏ quan điểm về đối tượng nào đó 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Tục ngữ Việt Nam có câu: 

Cá không ăn muối cá ươn. 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

Từ câu tục ngữ trên em hãy viết một đoạn văn (150-200 chữ) nêu quan điểm của 

em về vấn đề: vâng lời cha mẹ. 
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Câu 2. Em đã thực hiện những chuyến đi xa, khám phá và trải nghiệm nhiều 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, học hỏi được nhiều điều mới lạ… 

Em hãy kể về một chuyến đi và trải nghiệm khó quên. 
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